[bookmark: _Toc61846040]CHƯƠNG 3: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
3.1.  Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài			      
[bookmark: _Toc61846041]3.1.1. Khái niệm và các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài	
Trong hình thức đầu tư trực tiếp, chủ đầu tư nước ngoài đầu tư toàn bộ hay một phần vốn đầu tư đủ lớn của dự án nhằm giành quyền điều hành hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ thương mại.
Do đầu tư bằng vốn sở hữu của tư nhân nên họ tự quyết định sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, không có ràng buộc về mặt chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho nền kinh tế. Chủ đầu tư tham gia điều hành nếu góp nhỏ hơn 100% vốn và trực tiếp tham gia điều hành mọi hoạt động nếu góp 100% vốn (công ty 100 % vốn đầu tư nước ngoài). Thông qua FDI, nước chủ nhà tiếp thu được công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý, mục tiêu mà các hình thức đầu tư khác không giải quyết được. Về nguồn vốn: ngoài vốn pháp định, còn bao gồm cả vốn vay trong quá trình triển khai hoạt động, hoặc tái đầu tư từ lợi nhuận thu được.
3.1.2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài
(1) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Contractial business co-operation)
Là văn bản được ký giữa hai hay nhiều bên (gọi tắt là các bên hợp tác kinh doanh) để cùng nhau tiến hành một hoặc nhiều hoạt động ở các nước nhận đầu tư trên cơ sở quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà nó không thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc bất cứ một pháp nhân nào. Đặc điểm của loại hình này là không cho ra đời một công ty hay một doanh nghiệp mới. Nội dung chính là phản ánh quyền lợi trách nhiệm của các bên với nhau, không cần đề cập đến số vốn của các bên.
(2) Doanh nghiệp liên doanh (Joint-Venture Company/Enterprise - JVC).
Là doanh nghiệp được thành lập giữa một bên là Việt Nam với một hoặc nhiều bên nước ngoài trên cơ sở ký kết hợp đồng liên doanh (Joint Venture Contract) và tiến hành hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân Việt nam. Đặc điểm của loại hình này là thành lập doanh nghiệp mới (pháp nhân mới) và hoạt động trên nguyên tắc độc lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn. Phần góp vốn của bên phía nước ngoài không hạn chế mức tối đa, nhưng tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 30% vốn pháp định. Phân chia lợi nhuận, rủi ro của JVC theo tỷ lệ góp vốn thuộc vốn pháp định.
(3) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (100% capital foreign enterprise)
Là doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân người nước ngoài thành lập, tự quản lý và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn.
(4) Hợp đồng xây dựng - khai thác - chuyển giao (Build-Operate-Transfer)
Là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở văn bản giữa chủ đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng các công trình hạ tầng như: cầu đường, sân bay, bến cảng, nhà máy...
 Đặc điểm của loại hình này là các chủ đầu tư xây dựng công trình trong thời gian đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Sau đó giao toàn bộ công trình cho Chính phủ Việt Nam mà không thu bất kỳ một khoản tiền nào.
(5) Khu chế xuất (Export Processing Zone)
- Khu vực ngăn cách nội địa bằng hàng rào tự nhiên hoặc hàng rào nhân tạo và hoạt động theo quy chế riêng. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu để chế biến hàng hoá xuất khẩu. Hàng hoá được miễn thuế xuất khẩu, ưu đãi khác về thuế. Khu chế xuất không có dân cư sinh sống.
(6) Khu công nghiệp tập trung (Central Industrial Zone)
Là khu công nghiệp do Chính phủ quyết định thành lập, có ranh giới, địa lý xác định chuyên sản xuất công nghiệp, các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có dân cư sinh sống. Khu tập trung các nhà sản xuất trong, ngoài nước sản xuất hàng hoá xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Bao gồm có thể cả khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất	
[bookmark: _Toc61846042]3.1.3. Vai trò của FDI đối với sự phát triển nền kinh tế – xã hội
a. Vai trò của đầu tư quốc tế đối với nước chủ đầu tư
Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập, vai trò của đầu tư quốc tế ngày càng quan trọng không những đối với các nước đang phát triển mà ngay cả các nước tư bản phát triển, vai trò của đầu tư quốc tế cũng hết sức quan trọng.
Đa số nước chủ đầu tư là nước công nghiệp phát triển, tỷ suất lợi nhuận đang có xu hướng giảm xuống, kèm theo hiện tượng thừa tương đối vốn. Bằng hình thức đầu tư quốc tế, chủ đầu tư mong muốn giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng thu lợi nhuận. Đầu tư quốc tế khắc phục được tình trạng lão hoá sản phẩm. Thông qua đầu tư quốc tế, chủ đầu tư di chuyển sản phẩm công nghiệp như máy móc, thiết bị... đang ở tình trạng lão hoá sang các nước đang phát triển - các nước nhận đầu tư. Mặt khác, đầu tư quốc tế còn giúp chủ đầu tư xây dựng thị trường cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải chăng bằng cách khai thác nguyên liệu dồi dào tại các nước nhận đầu tư, giúp các nước chủ đầu tư bành trướng sức mạnh về kinh tế và nâng cao uy tín chính trị trên trường quốc tế.
b. Vai trò của đầu tư quốc tế đối với nước nhận đầu tư
Đối với các nước phát triển
(1) Thứ nhất: Đầu tư quốc tế giải quyết những vấn đề khó khăn về kinh tế - xã hội như khó khăn về vốn, thất nghiệp, lạm phát.
(2) Thứ hai: Đầu tư quốc tế đối với các nước nhận đầu tư còn có ý nghĩa rất quan trọng ở chỗ nó cứu nguy cho các xí nghiệp có nguy cơ bị phá sản do các chủ đầu tư nước ngoài mua lại những xí nghiệp đó.
(3) Thứ ba: Đầu tư nước ngoài giúp các nước nhận đầu tư tăng thu ngân sách dưới các hình thức thuế.
(4) Thứ tư: Tạo môi trường cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại, giúp các nhà doanh nghiệp trong nước học tập kinh nghiệm nước ngoài.
Đối với các nước chậm và đang phát triển
(1) Thứ nhất: Đầu tư quốc tế giải quyết vấn đề thiếu vốn để thực hiện công cuộc hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. Do thiếu vốn, nên việc tích luỹ nội bộ thấp, từ đó hạn chế quy mô đầu tư và đổi mới kỹ thuật mất cân đối trong xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán thiếu hụt. Như vậy thu hút vốn đầu tư giải quyết khó khăn về tích luỹ vốn. Việc trả nợ nước ngoài có thể lấy từ nguồn thu của công ty liên doanh (trả nợ ODA). Có vốn mới có thể khai thác tốt tiềm năng của đất nước.
(2) Thứ hai: Tiếp thu được công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và chuyển giao công nghệ. Khi đầu tư vào một nước nào đó, chủ đầu tư không chỉ chuyển vào nước đó vốn bằng tiền mà còn chuyển cả vốn hiện vật như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu... (hay còn gọi là công nghệ cứng) và vốn vô hình như chuyên gia kỹ thuật - công nghệ, tri thức khoa học, bí quyết quản lý, năng lực tiếp cận thị trường... (hay còn gọi là công nghệ mềm). Thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, quá trình chuyển giao công nghệ được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện cho cả bên đầu tư cũng như bên nhận đầu tư.
(3) Thứ ba: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tranh thủ vốn và kỹ thuật của nước ngoài, các nước đang phát triển muốn sử dụng nó để thực hiện mục tiêu quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là điểm nút để các nước đang phát triển thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo. Thực tiễn và kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy quốc gia nào thực hiện chiến lược kinh tế mở cửa với bên ngoài, tranh thủ và phát huy tác dụng của các nhân tố bên ngoài, biến nó thành các nhân tố bên trong thì quốc gia đó tạo ra được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn các quốc gia khác.
(4) Thứ tư: Hình thành các ngành sản xuất mới phù hợp, đưa nền kinh tế tham gia vào phân công lao động quốc tế một cách có lợi nhất.	
[bookmark: _Toc61846043]3.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút FDI
Môi trường đầu tư nước ngoài là tổng hoà các yếu tố chính trị, kinh tế xã hội có liên quan, tác động đến hoạt động đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại một nước. Có thể rút ra một số nhận xét cơ bản về môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện trong thời gian tới.
Tình hình quốc tế và khu vực có những chuyển biến tích cực có lợi cho việc phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam nói chung và quan hệ đầu tư trực tiếp với nước ngoài nói riêng.
Đối với tình hình chính trị, Việt Nam có thuận lợi là các cơ quan quản lý nhà nước ổn định trong thời gian dài, các chính sách luôn được cải tiến nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ đầu tư nước ngoài. Trong luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã khẳng định:Nhà nước Việt Nam cam kết đảm bảo cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo đối đãi công bằng và thoả đáng
Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở tầm vĩ mô ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nhưng các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các nghị định triển khai ban hành quá chậm và thiếu chi tiết khiến các cấp thừa hành hiểu khác nhau ở các nơi gây khó khăn cho hoạt động của các chủ đầu tư.
Môi trường chính trị, xã hội cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được đánh giá ổn định, lành mạnh. Công cuộc đổi mới thu hút được thành tựu ngày càng lớn về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại đã chứng minh bằng thực tế khả năng Việt Nam vượt qua được thử thách và trở thành một đối tác quan trọng trong khu vực không chỉ về chính trị mà cả về kinh tế. Nhưng Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình đổi mới, hội nhập vào kinh tế thế giới và khu vực, không phải tất cả các nước và nhà đầu tư nước ngoài đã hiểu và tin tưởng vào chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam.
Hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tuy mới hình thành nên chưa thật đầy đủ, đồng bộ, nhưng phần nào đã có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư nước ngoài và nhiều văn bản pháp lý về đầu tư nước ngoài đã được ban hành. Các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực khuyến khích đầu tư, các hình thức đầu tư nước ngoài và các biện pháp bảo đảm đầu tư được xem là thông thoáng, hấp dẫn so với các nước khác.
Tuy nhiên một số luật và quy định khác về kinh doanh liên quan nhiều đến đầu tư nước ngoài chưa được ban hành như luật lao động, thương mại, kinh doanh bất động sản, khai mỏ... một số chính sách chưa được xác định rõ nên chưa thể chế hoá hoặc đã có chính sách làm cơ sở nhưng văn bản pháp quy ban hành chậm; có tình trạng chồng chéo và mâu thuẫn giữa một số văn bản.
Các hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu. Hệ thống các công ty tư vấn dịch vụ đầu tư chưa được kiện toàn tăng cường về tổ chức, cán bộ. Phần lớn các công ty này mới tập trung làm các dịch vụ đầu tư thông thường như tổ chức, hướng dẫn đoàn khảo sát, làm thị thực cho khách... chứ chưa đi sâu tư vấn dịch vụ các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật xây dựng dự án và thực hiện dự án sau giấy phép
[bookmark: _Toc61846044]3.1.5 Những xu hướng vận động của dòng vốn FDI trên thế giới
(1) Thứ nhất, dòng vốn FDI trên thế giới ngày một gia tăng và chịu sự chi phối chủ yếu của các nước công nghiệp phát triển:
Các dòng vốn đầu tư tập trung vào một số ít nước. Chỉ tính riêng 10 quốc gia thu hút vốn FDI lớn nhất đã chiếm tới 2/3 vốn FDI. Trong khi 100 nước nhận đầu tư ít nhất chỉ chiếm có 1% vốn FDI thế giới. 
Dòng đầu tư lẫn nhau giữa các nước phát triển là xu hướng vận động chỉ đạo của đầu tư quốc tế và là nhân tố chính thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá. Tính đến năm 1998, nguồn vốn FDI từ 39.000 công ty mẹ đầu tư qua 270.000 chi nhánh ở nước ngoài đã đạt mức 2.700 tỷ USD, góp phần tạo ra 6% GDP của thế giới.
(2) Thứ hai, đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức hợp nhất hoặc mua lại các chi nhánh công ty ở nước ngoài (Cross border M & A) đã bùng nổ trong những năm gần đây, trở thành chiến lược hợp tác phát triển chính của các công ty xuyên quốc gia (TNC).
(3) Thứ ba, có sự thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực đầu tư trên thế giới. Mục tiêu chủ yếu của các chủ đầu tư là lợi nhuận. Do đó, động cơ truyền thống của FDI những năm đầu thập kỷ 60 là chạy theo lao động rẻ để thu lợi nhuận và những ngành sản xuất truyền thống thu hút nhiều lao động và khai khoáng chế biến nông sản của công nghiệp chế tạo.
Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển, đầu vào lĩnh vực sản xuất vật chất vẫn là lĩnh vực chủ yếu, chiếm tới 70% tổng vốn FDI mặc dù tỷ trọng của nó có xu hướng giảm dần.
[image: ]Ví dụ 1: Cho số liệu về vốn đầu tư FDI của nước A từ 2000-2009 như sau:

a. Tính tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2000-2009
b. Tính tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2000-2009
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….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ví dụ 2: Cho giá trị gia tăng của khu vực FDI từ năm 2001 đến 2005 như sau: (đơn vị : 1000 đồng)
58.626  ;  66.212  ;   73.697   ;   88.744   ;   108.256
a. Tính tốc độ tăng của VA qua các năm
b. Tính tốc độ tăng VA bình quân giai đoạn 2001-2005
Giải:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ví dụ 3: Cho biết giá trị gia tăng tạo ra trên một lao động phân theo các ngành của khu vực FDI nước A


1. Hãy tính giá trị gia tăng/ lao động bình quân hàng năm cho từng ngành của khu vực FDI
2. Rút ra các nhận xét về VA/lao động của từng ngành
3. Nhận xét về hiệu quả của khu vực này theo từng ngành
4. Xếp thứ tự VA/lao động đầu tư FDI từ thấp lên cao
5. Nước A nên thu hút FDI vào lĩnh vực nào, lĩnh vực không nên và vì sao?

Giải:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[bookmark: _Toc61846045]3.2. SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI FDI			      
[bookmark: _Toc61846046]3.2.1. Nguyên nhân can thiệp FDI của các quốc gia
a.	Nguyên nhân can thiệp của các quốc gia nhận đầu tư.
FDI là một bộ phận kinh tế đối ngoại, nó chiếm một vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, bất kỳ một quốc gia nào cũng phải can thiệp vào dòng vận động của FDI sao cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế chung của nước đó. Có rất nhiều nguyên nhân đòi hỏi chính phủ phải can thiệp vào đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hai nguyên nhân giải thích tại sao chính phủ các quốc gia lại can thiệp đối với FDI, đó là cán cân thanh toán và huy động các nguồn lực cùng những lợi ích từ bên ngoài.
Cán cân thanh toán quốc tế chịu sự chi phối bởi xuất nhập khẩu và FDI của bản thân nước đó với thế giới bên ngoài. Rất nhiều chính phủ coi việc can thiệp đối với FDI như là một phương thức hữu hiệu nhằm điều chỉnh và kiểm soát cán cân thanh toán.
(1) Thứ nhất, khi dòng vốn FDI chảy vào được ghi như những mức tăng thêm của cán cân thanh toán nên các quốc gia đã có thể tạo đà gia tăng cán cân thanh toán từ lương FDI chuyển vào đầu tiên.
(2) Thứ hai, một số dự án FDI sản xuất thay thế hàng nhập khẩu, nên vô hình dung có thể giúp cho việc giảm nhập khẩu và như vậy tăng cán cân thanh toán. Thứ ba, khả năng xuất khẩu sản phẩm của các dự án sản xuất mới cũng gây ảnh hưởng tích cực đối với cán cân thanh toán.
b.	Nguyên nhân can thiệp của các quốc gia đi đầu tư
Các quốc gia đi đầu tư cũng thường tìm cách khuyến khích hay hạn chế dòng vốn FDI đổ ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong thời gian gần đây, xuất hiện một xu hướng chung đáng lo ngại của các quốc gia đầu tư ra ngày càng giảm bởi vì họ đặt mục đích trở thành những quốc gia công nghiệp hùng mạnh và thịnh vượng. Đối với những quốc gia này, việc di chuyển tự do FDI mang lại những tác dộng riêng đối với nền kinh tế quốc dân, không giống như những tác động đối với các quốc gia đang phát triển hoặc những thị trường mới nổi tiếp nhận FDI.
Thông thường, những nguyên nhân chính dẫn tới việc hạn chế dòng FDI chảy ra ngoài là:
-	Việc đầu tư cho quốc gia khác sẽ dẫn tới chảy máu các nguồn lực của quốc gia đi đầu tư. Bởi vậy các nguồn lực được tập trung sử dụng cho phát triển và tăng trưởng kinh tế tại chính quốc sẽ ngày càng ít đi.
-	Việc chảy ra của dòng vốn FDI có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cán cân thanh toán của quốc gia đi đầu vì lấy mất thị trường của xuất khẩu.
-	Việc làm này do FDI tạo ra ở các nước sở tại có thể thay thế việc làm tại chính quốc. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm đối với quốc gia đi đầu tư. Việc chuyển cơ sở sản xuất sang một quốc gia có mức lương rẻ hơn sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình làm việc tại một số khu vực trong nước.	
[bookmark: _Toc61846047]3.2.2. Các công cụ và chính sách của chính phủ đối với FDI
a.	Đánh giá đúng vị trí của FDI trong nền kinh tế quốc dân
FDI là bộ phận cấu thành của tổng thể đầu tư cho một quốc gia mà nguồn vốn trong nước, xét tổng thể, nó có ý nghĩa quyết định. FDI không thay thế được các nguồn đầu tư khác. Nó có thế mạnh riêng, không để lại nợ nần cho tương lai. Trong những năm tới khi nguồn vốn tích luỹ trong nước còn hạn chế, nguồn ODA chưa đáng kể thì nguồn vốn FDI chiếm một vị trí quan trọng, góp phần cải tiến cơ cấu nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của FDI cần tránh quan điểm sai lầm: coi nhẹ hoặc phủ nhận FDI, coi FDI như là một nhân tố có hại cho nền kinh tế hoặc ngược lại là có ảo tưởng về tính màu nhiệm của FDI: (FDI không tự nó quyết định thành công của sự phát triển, nó phải kết hợp đồng bộ với ODA, đầu tư trong nước).
b.	Quan điểm “mở cửa” và “che chắn”
Xuất phát từ sự mâu thuẫn giữa hai mục đích của chủ đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư. Chủ đầu tư với mục đích tối thượng là lợi nhuận nên lợi dụng khai thác những sơ hở yếu kém của chính phủ nước tiếp nhận đầu tư. Đối với nước nhận đầu tư, mong muốn nguồn FDI hỗ trợ tích cực cho phát triển cơ cấu, cho việc phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế, cho việc khai thác tài nguyên hợp lý và bảo vệ môi trường sinh thái.
Sự khác biệt về mục tiêu khi vượt quá mức độ nào đó sẽ thiếu sự đảm bảo an ninh, chính trị, kinh tế và xã hội, gây trở ngại đối với cả hai bên. Xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng hai bên cùng có lợi thì vấn đề an ninh là cần thiết đối với cả hai phía. Nước chủ đầu tư luôn mong muốn có sự đảm bảo an ninh cho đồng vốn mà họ bỏ ra trong quá trình hoạt động đầu tư hoặc chuyển lợi nhuận về nước. Trong khi đó, nước nhận đầu tư luôn mong muốn đạt được mục đích là đảm bảo an ninh chính trị xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền. Do đó, đối với nước nhận đầu tư, một “hành lang” dù rộng rãi, thông thoáng đến đâu vẫn phải có khuôn khổ của nó, mở cửa không quên có những biện pháp che chắn, phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, không thoáng quá, không chặt quá gây trở ngại cho quá trình đầu tư.
c.	Giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa các bên trong quá trình thu hút FDI
Xét nhu cầu, khả năng và lợi thế của mỗi bên, hợp tác đầu tư giữa nước ta và nước ngoài là tìm điểm gặp nhau về lợi ích cùng sản xuất - kinh doanh trên cơ sở nguyên tắc thoả thuận, tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi. Theo nguyên tắc đó, các bên phải đạt yêu cầu là phù hợp với tương quan về nhu cầu và khả năng của bên này và bên kia trong hợp tác. Đồng thời phải tính đến những điều kiện về môi trường đầu tư, đảm bảo phát huy có hiệu quả lợi ích của mỗi bên. Mặt khác, phải lựa chọn và so sánh giá phải trả cho các bên trong cùng mục tiêu và thời điểm.


d.	Hiệu quả kinh tế xã hội được coi là tiêu chuẩn cao nhất của hợp tác đầu tư
Hiệu quả trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ xét riêng về hiệu quả tài chính, mà quan trọng hơn là hiệu quả xét về mặt kinh tế xã hội. Trong quá trình hoạt động đầu tư, mục đích của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là hiệu quả tài chính. Nhưng mục đích dự án FDI mà Nhà nước quan tâm là hiệu quả kinh tế xã hội. Do đó, đạt hiệu quả riêng về tài chính chưa đủ mà còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội. Đó là đảm bảo về an toàn môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội khác...
e.	Đa dạng hoá hình thức FDI
Ngoài các hình thức đầu tư truyền thống như doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, cần khuyến khích đa dạng hoá các hình thức như hợp đồng xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT), khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung...
f.	Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và quyền tự chủ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Một mặt dựa vào cơ chế quản lý theo nguyên tắc chung, mặt khác do đặc thù của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xác định được vai trò quản lý của Nhà nước và quyền tự chủ của các nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một pháp nhân Việt Nam (được thành lập theo pháp luật Việt Nam). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có người nước ngoài tham gia nắm quyền sở hữu. Là một pháp nhân Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải hoạt động theo luật pháp Việt Nam, do đó họ được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như pháp nhân Việt Nam và tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, là doanh nghiệp có người nước ngoài nắm quyền sở hữu, quyết định của doanh nghiệp không hoàn toàn phụ thuộc theo khuôn khổ pháp lý của Việt Nam. Như vậy, quản lý nhà nước phải đảm bảo lợi ích của người đầu tư nước ngoài, mang lại lợi ích chính đáng cho Việt Nam.
g. Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Để cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần có những biện pháp tổng hợp tác động đến các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư. Trong điều kiện luôn có sự cạnh tranh quốc tế và khu vực về thu hút đầu tư thì cải thiện môi trường đầu tư là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam.
a.	Mở rộng quan hệ quốc tế
Không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, tạo thế chính trị vững vàng của Việt Nam trên trường quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam trong kinh tế thế giới và khu vực.
b.	Đảm bảo môi trường chính trị - xã hội tốt cho đầu tư
Để có được môi trường chính trị - xã hội thuận lợi cho đầu tư cần tiếp tục giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội, kiên trì và phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong tiến trình đổi mới và mở cửa. Trên cơ sở thống nhất nhận thức về đặc điểm, mục tiêu của đầu tư trực tiếp cần tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của mọi tầng lớp trong xã hội.
c.	Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư
Hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư cần tiếp tục được hoàn thiện theo các hướng sau:
-	Đầy đủ và đồng bộ hơn: sớm ban hành các luật kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản; các quy chế về khu công nghiệp cao, khu thương mại tự do; đầu tư ra nước ngoài; các quy chế về thế chấp, cầm cố, thực hiện nguyên tắc không hồi tố...
-	Cụ thể và hấp dẫn hơn trong các chính sách về thuế, tiền thuê đất; chính sách xuất nhập khẩu, chính sách đền bù, giải toả mặt bằng xây dựng; chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng các ngành công nghiệp mũi nhọn; chính sách khuyến khích đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày, đầu tư vào các vùng miền núi...
-	Phù hợp hơn với kinh tế thị trường và thông lệ tập quán quốc tế: Xu hướng phát triển tất yếu của quá trình đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư là quá trình đi đến thống nhất Luật đầu tư nước ngoài và Luật đầu tư trong nước; hình thức tổ chức của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được mở rộng hơn, bao gồm cả các xí nghiệp có bán cổ phần cho người nước ngoài. Tất cả các tiêu chuẩn, cơ chế của kinh tế thị trường thế giới và thông lệ, tập quán quốc tế cần được nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện hệ thống luật đầu tư của Việt Nam.
-  Có hiệu lực thống nhất trong phạm vi cả nước: Công tác pháp chế cần được tăng cường trên cơ sở đảm bảo tính chính xác, phù hợp với quy luật; tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, cưỡng chế thi hành pháp luật, xoá bỏ tình trạng “Phép vua thua lệ làng”.
d.	Lành mạnh hoá môi trường kinh tế vĩ mô cho đầu tư
Ổn định, phát triển của nền kinh tế theo chiều hướng tích cực luôn là tiền đề cho việc mở rộng và nâng cao hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Môi trường kinh tế vĩ mô tốt cho đầu tư bao hàm sự lành mạnh về giá cả của hàng hoá nguyên vật liệu, về giá trị của đồng tiền và tỉ giá hối đoái, hoạt động của hệ thống ngân hàng, về thị trường vốn, về thị trường cung ứng và tiêu thụ, về cơ chế tổ chức quản lý nền kinh tế quốc dân...
e.	Cải tiến thủ tục đầu tư theo hướng đơn giản, mở cửa
Cải tiến trình tự và thủ tục hình thành dự án, xét duyệt dự án: Các thủ tục về cấp đất, cấp giấy phép xây dựng; các thủ tục về nộp thuế, hoàn thuế, xuất nhập cảnh và hải quan... Các địa phương cũng cần rà soát lại các thủ tục theo tinh thần đơn giản, đặc biệt phải tăng cường kiểm tra để bảo đảm các cấp dưới được thực hiện đúng quy định.
g.  Cải tiến quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài
Nội dung cải tiến quản lý nhà nước tập trung trước hết vào một số công tác lớn sau đây:
-	Rà soát các văn bản hiện có nhằm xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và quan hệ công tác giữa các cơ quan nhà nước theo tinh thần vừa phát huy chức năng của các cơ quan, vừa quản lý tập trung thống nhất khắc phục hiện tượng chia cắt, phân tán.
-	Phân biệt rạch ròi quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh, xoá bỏ cơ chế “cơ quan chủ quản” đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các bộ, uỷ ban nhân dân các địa phương thực hiện quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan theo luật định, hoàn toàn không có cái gọi là “doanh nghiệp trực thuộc”.
-	Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ nhằm đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh giấy phép đầu tư, kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc, nhất là kiên quyết xử lý nhanh những vụ việc phát sinh do bên Việt Nam gây ra. Nội dung kiểm tra giới hạn ở các vấn đề nêu trong giấy phép và luật định.
h. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư Công tác xúc tiến đầu tư cần tập trung cho các hướng hoạt động sau:
-	Đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, Bộ kế hoạch đầu tư, các bộ chuyên ngành kinh tế kỹ thuật và các địa phương có trách nhiệm xây dựng các loại quy hoạch, kế hoạch về các loại sản phẩm đang có nhiều ý kiến khác nhau trên giác độ quy hoạch; về các khu vực tập trung tại ba vùng trọng điểm quốc gia; về địa bàn trọng điểm của địa phương; về quan hệ giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; giữa đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp...
-	Danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm mà theo đó, nếu nhà đầu tư nước ngoài đề xuất thực hiện thì đương nhiên được hiểu là đã được Nhà nước Việt Nam chấp nhận về chủ trương.
-	Tổ chức thực hiện tốt hơn các chương trình vận động đầu tư.
-	Trên cơ sở có định hướng đúng về thị trường và đối tác đầu tư nước ngoài, cần có sự phát triển liên ngành giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các bộ chuyên ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, các địa phương về hệ thống ở bên ngoài để xây dựng, thực hiện các chương trình vận động đầu tư trong và ngoài nước.
i. Đổi mới hệ thống tổ chức dịch vụ tư vấn đầu tư
Hệ thống các tổ chức công ty dịch vụ, tư vấn đầu tư cần được mở rộng phạm vi và nội dung hoạt động, không dừng lại ở các dịch vụ về thị thực, thủ tục đơn giản, mà gồm cả các dịch vụ tư vấn, kỹ thuật nghiệp vụ, pháp luật, trước và sau giấy phép đầu tư. Để nâng cao chất lượng dịch vụ có đủ năng lực và có cơ chế hoạt động vừa hợp tác, vừa cạnh tranh để cải tiến các hoạt động dịch vụ bảo đảm phục vụ tốt các yêu cầu của nhà đầu tư với giá cả hợp lý và với phong cách tiến bộ.
k. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực
Công tác tổ chức cán bộ về đầu tư phải được tăng cường ở cả tầm vĩ mô lẫn vi mô. Tổ chức và cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư phải đủ mạnh để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về đầu tư và quản lý các hoạt động đầu tư theo đúng mục tiêu đã định. Tổ chức, cán bộ của các doanh nghiệp Việt Nam phải thực sự trở thành những đối tác tương xứng trong quan hệ hợp tác đầu tư với các công ty, tập đoàn tư bản lớn và các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và giao dịch làm ăn trên trường quốc tế.		
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- Phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều quốc gia
- Các công ty đa quốc gia khác nhau có những động lực phát triển khác nhau
- Các công ty đa quốc gia luôn tận dụng cơ chế chuyển giao nội bộ để thu lợi nhuận nhiều hơn
[bookmark: _Toc61846051]3.3.3. Vai trò của các công ty quốc tế
Trong các hoạt động kinh doanh hiện nay, các MNC đã thực sự không còn biên giới (phạm vi hoạt động). Các MNC đã thực sự trở thành �không có quốc tịch do chúng hoạt động vì lợi ích của các cổ đông mà các cổ đông này ở các nước khác nhau trên thế giới. 
Mối quan hệ này càng gia tăng khi xu hướng đang thịnh hành ngày nay trong số các MNC lớn là đề bạt người nước ngoài nắm giữ các vị trí quản lý hàng đầu. Một số công ty Đức và Pháp thậm chí còn sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung cho giao tiếp quản lý toàn cầu của công ty đa quốc gia này.
Tất cả các MNC đều là những công ty lớn. Hiện nay, các MNC khổng lồ xuất hiện ngày càng nhiều do làn sóng sáp nhập hoặc mua lại các công ty đang có nguy cơ phá sản. Chỉ tính riêng 100 MNC hàng đầu thế giới trị giá gần 2.000 tỷ USD chiếm khối lượng lớn trong tổng FDI của thế giới và làn sóng các vụ sáp nhập khổng lồ gần đây đã làm cho các MNC vốn đã lớn lại càng lớn hơn. 
Tuy nhiên trong thương trường ngày nay, quy mô không phải lúc nào cũng là vấn đề quan trọng nhất. Các MNC mới này đang bắt đầu tạo lập nên các nhóm chuyên gia và liên kết các nhóm này với nhau trong cùng một tập đoàn theo cách giống như các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh với nhau bên ngoài tập đoàn.	
3.3.4. Quản lý ngân lưu toàn cầu
Khi công ty đa quốc gia muốn mở rộng kinh doanh có thể lấy vốn từ:
- Vốn lưu động
- Vay từ ngân hàng địa phương hoặc từ công ty mẹ
- Công ty mẹ tăng cổ phần đầu tư vào công ty con
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Là chiến lược được sử dụng để chuyển tiền trong nội bộ công ty đa quốc gia, bao gồm: chuyển giá, tránh thuế, khoản vay trước
Chuyển giá: là giá mà tại đó hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao giữa các công ty con của các công ty đa quốc gia
Giá nối dài: là giá mà người mua sẽ trả cho người bán trên thị trường theo điều kiện cạnh tranh hoàn hảo	
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Lợi ích của việc chuyển giá: 
- Công ty có thể giảm thuế bằng cách chuyển giá từ quốc gia có mức thuế suất cao sang quốc gia có mức thuế thấp hơn
- Công ty có thể dùng chuyển giá để di chuyển các quỹ ra khỏi một quốc gia mà họ cho rằng đồng nội tệ nước đó có thể mất giá nghiêm trọng nhằm tránh rủi ro hối đoái
- Công ty có thể dùng chuyển giá để di chuyển các quỹ từ chi nhánh về trụ sở chính (hoặc quốc gia khác có mức thuế suất thấp) khi việc chuyển tài chính dưới hình thức chuyển lợi nhuận về chính quốc bị hạn chế hoặc ngăn cản bởi các chính sách của quốc gia sở tại
- Công ty có thể dùng chuyển giá để giảm thuế nhập khẩu mà họ phải trả khi thuế nhập khẩu được tính theo phần trăm giá trị hàng nhập 
Các vấn đề của việc chuyển giá:
- Một số chính phủ hạn chế khả năng chuyển giá của các công ty đa quốc gia bằng luật
- Chuyển giá ảnh hưởng đến các hoạt động về quản trị và đánh giá hoạt động của các chi nhánh
- Tránh thuế: sử dụng kỹ thuật tránh thuế là kinh doanh ở quốc gia có mức thuế thấp
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- Vay trước: là chiến lược tiền quỹ liên quan đến bên thứ 3 quản lý khoản vay (thường là ngân hàng quốc tế lớn)
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Mạng đa quốc gia cho phép một công ty đa quốc gia giảm các chi phí giao dịch phát sinh khi nhiều giao dịch hiện hữu giữa các chi nhánh của nó. Các chi phí giao dịch có thể là:
- Tiền hoa hồng trả cho các nhà môi giới ngoại tệ
- Phí chuyển tiền của ngân hàng 
- Thuận lợi của việc tạo mạng thanh toán
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- Công ty mẹ đảm bảo ràng buộc tài chính giữa các công ty con nhanh chóng được thực hiện
- Công ty mẹ biết những công ty con nào tích lũy nhiều tiền và có thể lấy nguồn này khi cần thiết để cung cấp cho các hoạt động ở địa phương khác
- Chi phí chuyển ngoại hối thấp
Ví dụ 1: Hàng tháng, công ty mẹ ở Pháp bán cho chi nhánh ở Đức 2 triệu linh kiện với đơn giá 30€ /linh kiện. Công ty mẹ đang rất cần tiền để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nhưng công ty con lại khó khăn trong việc chuyển tiền về nước cho chính sách quản lý ngoại hối chặt chẽ của quốc gia nơi công ty con hoạt động. Do đó, MNC sẽ thực hiện chuyển giá để tăng nguồn tiền chuyển về cho công ty mẹ bằng cách nâng giá bán cao lên là 70€ /linh kiện. Giá thị trường tại Đức là 80€ /linh kiện. Thuế suất tại Pháp và Đức là 33% và 46%. Hãy tính lợi ích mà công ty mẹ và công ty con nhận được từ việc điều chỉnh giá bán này
Giải:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ví dụ 2: Hàng tháng, chi nhánh Navista tại Canada bán 1500 xe tải cho chi nhánh Pháp với mức giá 27.000$/xe, thuế suất thuế TNDN tại Canada và Pháp lần lượt là 45% và 50%, giá thị trường là 32.000$/xe
a. Giả sử giá chuyển giao được thiết lập ở mức 25.000 - 30.000$/xe. Tại mức giá nào thì thuế phải trả của MNC là thấp nhất
b. Nếu chính phủ Pháp áp dụng thuế nhập khẩu là 15%, quy định này ảnh hưởng đến chiến lược chuyển giá tối ưu như thế nào?
Giải:
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ví dụ 3: Hàng tháng công ty mẹ ở Pháp bán cho chi nhánh ở Đức 3 triệu linh kiện với đơn giá 60€/linh kiện. Công ty mẹ đang rất cần tiền để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nhưng công ty con lại khó khăn trong việc chuyển tiền về nước do chính sách quản lý ngoại hối chặt chẽ của quốc gia nơi công ty con hoạt động, do đó MNC sẽ thực hiện chuyển giá để tăng nguồn tiền chuyển về công ty mẹ bằng cách nâng giá bán bằng 166,67% đơn giá ban đầu trong khi giá thị trường tại Đức là 120 €/ linh kiện. Biết thuế suất tại Pháp và Đức lần lượt là 35% và 48%
a. Tính lợi ích mà công ty mẹ nhận được từ việc điều chỉnh giá bán này
b. Tính lợi ích mà công ty con nhận được từ việc điều chỉnh giá bán này
Công ty mẹ (Pháp)
- Nếu công ty không thực hiện việc chuyển giá
	Vốn gốc
	180

	Thuế
	63

	Lợi nhuận sau thuế
	117

	Nếu không thực hiện việc chuyển giá, công ty con phải nộp thuế : 
	63


- Nếu công ty thực hiện việc chuyển giá
	Doanh thu
	300

	Lợi nhuận
	120

	Thuế
	42

	Lợi nhuận sau thuế
	78



Công ty con (Đức)
- Nếu công ty không thực hiện việc chuyển giá
	Vốn gốc
	180

	Doanh thu
	360

	[bookmark: _GoBack]Lợi nhuận
	180

	Thuế
	86.4

	Lợi nhuận sau thuế
	93.6

	Nếu không thực hiện việc chuyển giá, công ty con phải nộp thuế : 
	86.4


- Nếu công ty thực hiện việc chuyển giá
	Vốn gốc
	300

	Lợi nhuận
	60

	Thuế
	28.8

	Lợi nhuận sau thuế
	31.2

	Nếu thực hiện việc chuyển giá,công ty con phải nộp thuế: 
	28.8

	Nếu không thực hiện việc chuyển giá, tổng số tiền phải nộp thuế : 
	       149.4

	Nếu thực hiện việc chuyển giá, tổng số tiền phải nộp thuế : 
	         70.8

	Lợi nhuận đạt được
	 210.6

	Lợi nhuận đạt được khi thực hiện chuyển giá
	289.2


Ví dụ 4: Hàng tháng chi nhánh của một công ty tại Canada bán 2.000 xe tải cho chi nhánh tại Pháp với mức giá 30.000$/xe, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại Canada và Pháp lần lượt là 40% và 45%, giá thị trường là 35.000$/xe. Giả sử mức giá chuyển giao được thiết lập là 33.000$/xe. Hãy xác định:
a. Tổng lợi nhuận sau thuế mà MNC đạt được trước và sau khi mức giá chuyển giao được thiết lập
b. Tổng mức thuế mà MNC phải trả trước và sau khi mức giá chuyển giao được thiết lập
Chi nhánh tại Canada
- Nếu công ty không thực hiện việc chuyển giá
	Vốn gốc
	60,000,000 

	Thuế
	 24,000,000 

	Lợi nhuận sau thuế
	 36,000,000 

	Nếu không thực hiện việc chuyển giá, công ty con phải nộp thuế : 
	24,000,000 


- Nếu công ty thực hiện việc chuyển giá
	Doanh thu
	66,000,000 

	Lợi nhuận
	6,000,000 

	Thuế
	2,400,000 

	Lợi nhuận sau thuế
	3,600,000 


Chi nhánh tại Pháp
- Nếu công ty không thực hiện việc chuyển giá
	Vốn gốc
	 60,000,000 

	Doanh thu
	70,000,000 

	Lợi nhuận
	 10,000,000 

	Thuế
	   4,500,000 

	Lợi nhuận sau thuế
	 

	Nếu không thực hiện việc chuyển giá, công ty con phải nộp thuế : 
	5,500,000 


- Nếu công ty thực hiện việc chuyển giá
	Vốn gốc
	66,000,000 

	Lợi nhuận
	   4,000,000 

	Thuế
	  1,800,000 

	Lợi nhuận sau thuế
	 2,200,000 

	Nếu thực hiện việc chuyển giá,công ty con phải nộp thuế: 
	  1,800,000 

	Nếu không thực hiện việc chuyển giá, tổng số tiền phải nộp thuế: 
	      28,500,000 

	Nếu thực hiện việc chuyển giá, tổng số tiền phải nộp thuế: 
	        4,200,000 

	Lợi nhuận đạt được khi chưa thực hiện chuyển giá:
	      41,500,000 

	Lợi nhuận đạt được khi thực hiện chuyển giá:
	      65,800,000 
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Gia ndi dai Chuyén gia
QubcgiaA QubcgiaB  QuicgiaA  QuécgiaB
Gia ban 10.000$XK 12.000$ | 12.0008XK 12.0008
Chi phi 8.000 10.000 8.000 12.000
Loi nhuan 2.000 2.000 4.000 0
Thué (A: 40%, B: 50%) 800 1.000 1.600 0
Lai rong 1.200 1000 3.400 0
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Céng ty con

Céng ty con

Coéng ty con
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Gia ban 8.000% XK 12.000% XK 12.000% XK
Chi phi 8.000 8.000 12.000
Loi nhuan 0 4.000 0
Thué (A: 40%, B: 50%, C: 0%) 0 0 0
Lai rong 0 4.000 0
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1 2000 11,493,663               

2 2001 19,516,205               

3 2002 27,388,555               

4 2003 31,663,455               

5 2004 34,026,618               

6 2005 43,199,667               

7 2006 44,973,645               

8 2007 69,411,162               

9 2008 104,036,358             

10 2009 247,803,068             
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